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_______________ 

DANH MỤC HỒ SƠ 

DỰ ÁN: HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 371.38kWp 

 

STT DANH MỤC HỒ SƠ 
SỐ 

LƯỢNG 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

1 Tờ đăng ký mẫu số 2 1  

2 Giấy giới thiệu 1  

3 Giấy đăng ký kinh doanh 1  

4 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1  

5 Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất 1  

6 Giấy phép xây dựng 1  

7 Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC 1  

8 Giấy phép môi trường 1  

9 Bản vẽ thiết kế 1  

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /KHPC-KD+KT         
V/v phúc đáp văn bản số 407/PKT 

ngày 05/8/2026 

 

 

             Khánh Hòa, ngày  

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế xã Khánh Vĩnh 

 

Ngày 06/8/2026, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) nhận được văn bản 

số 407/PKT ngày 05/8/2026 về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ thông báo lắp đặt nguồn 

điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp 

điện áp hạ áp (ĐMTMN TSXTTT) của Quý Phòng.  

Sau khi kiểm tra thông tin, KHPC xin phúc đáp như sau: 

1. Về vị trí đấu nối: Trạm biến áp T.204 của Công ty TNHH BaKai đang đấu nối vào 

đường dây trung áp 22kV tại vị trí trụ 476DKH_127/95/13/1/1 thuộc phạm vi quản lý vận 

hành của Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh (trực thuộc KHPC). 

2. Về kiểm tra khả năng tải của nguồn ĐMTMN TSXTTT: công suất nguồn ĐMTMN 

TSXTTT khách hàng dự kiến lắp đặt là 400kW (tổng công suất Inverter), nhỏ hơn công suất 

trạm biến áp dự kiến đấu nối nêu tại mục 1 nên không gây quá tải máy biến áp/đường dây; 

nhỏ hơn so với Pmax được tính toán theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 

243/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ. 

KHPC xin phúc đáp đến Quý được biết. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa (để b/c); 

- Tổng giám đốc (để b/c); 

- KT, DD (để p/h); 

- ĐLDKKV (để p/h); 

- Lưu: VT, KD, KT. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Diễu 
 

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 8 năm 2026Số: 3761/KHPC-KD+KT
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /GPMT-UBND   Khánh Hòa, ngày         tháng       năm 2026

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều bởi Luật số 11/2022/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 
18/2023/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 
146/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 
48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025; 

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 
tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Khánh Hòa; 

Xét đề nghị của Công ty TNHH BaKai tại Văn bản số 2901/CV-BAKAI ngày 
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29 tháng 01 năm 2026 về việc cấp giấy phép môi trường cho dự án “Sản xuất và 
kinh doanh rượu, đồ uống có cồn, đồ uống khác” tại lô TP1, CNS17 Cụm công 
nghiệp Sông Cầu, xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
89/TTr-SNNMT-CCKSBVMT ngày 04 tháng 02. năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH BaKai, địa chỉ tại lô TP1, Cụm công 
nghiệp sông Cầu, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa được thực hiện các hoạt động 
bảo vệ môi trường của dự án đầu tư Sản xuất và kinh doanh rượu, đồ uống có cồn, 
đồ uống khác tại lô TP1, CNS17 Cụm công nghiệp sông Cầu, xã Khánh Vĩnh, 
tỉnh Khánh Hòa với các nội dung như sau: 

1. Thông tin chung của dự án đầu tư 

1.1. Tên dự án đầu tư: Sản xuất và kinh doanh rượu, đồ uống có cồn, đồ uống 
khác. 

1.2. Địa điểm hoạt động: Lô TP1, CNS17 Cụm công nghiệp sông Cầu, xã 
Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. 

1.3. Giấy đăng kí doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công 
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mã số doanh nghiệp 4202004910, 
đăng ký lần đầu ngày 17/07/2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch 
và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tỉnh Khánh Hòa cấp. 

1.4. Mã số thuế: 4202004910. 

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất và kinh doanh rượu.  

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của cơ sở: 

- Diện tích: 25.980 m2. 

- Nhóm dự án: Dự án có tiêu chí như dự án đầu tư nhóm B (phân loại theo tiêu 
chí quy định của pháp luật về đầu tư công). 

- Dự án đầu tư nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị 
định số 48/2026/NĐ-CP). 

- Công suất và quy trình công nghệ sản xuất được xem xét cấp phép tại Giấy 
phép môi trường này: Công suất 06 triệu lít rượu/năm. Quy trình công nghệ sản 
xuất: 

+ Quy trình sản xuất rượu của giai đoạn 1: Nguyên liệu  Làm sạch, tách 
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cuống  Ép  Nước ép, dịch trái cây  Chuẩn bị cho lên men  Khu vực lên 
men  Chưng cất  Phòng trung chuyển  Kho  Khu vực pha chế  Đóng 
chai  Kho thành phẩm.  

+ Quy trình sản xuất rượu của giai đoạn 2: Siro đường, siro trái cây  Chuẩn 
bị cho lên men  Khu vực lên men  Chưng cất  Phòng trung chuyển  Kho 
 Khu vực pha chế  Đóng chai  Kho thành phẩm.  

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo

2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định tại 
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 
trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 

2.3. Đảm bảo giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và các yêu cầu bảo vệ 
môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này.

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 
quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép môi trường này. 

2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm 
theo Giấy phép môi trường này. 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH BaKai được cấp 
Giấy phép môi trường: 

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty TNHH BaKai có trách nhiệm: 

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các 
công trình bảo vệ môi trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo 
đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm 
thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo 
quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng 
ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại Giấy phép môi trường này và phải 
dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các 
biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật. 

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy 
phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2.4. Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi 
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trường, UBND xã Khánh Vĩnh nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý 
chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường. 

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định 
tại Giấy phép môi trường này, phải kịp thời báo cáo đến UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày Giấy phép môi trường 
này được ký ban hành. 

Điều 4. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội đồng thẩm định1 chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy phép môi trường cho Dự án nêu trên; đồng thời bảo đảm rằng các 
nội dung và yêu cầu về bảo vệ môi trường được quy định tại các Phụ lục kèm theo 
Giấy phép môi trường này phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội 
dung quy định tại Giấy phép môi trường này, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với 
dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./. 
Nơi nhận: (VBĐT)
- Công ty TNHH Bakai;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
- UBND xã Khánh Vĩnh;
- TT Công báo và Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VP+TH. 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Huyền

1 Theo Quyết định số 40/QĐ-SNMMT ngày 07/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
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Phụ lục 1
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường số............./GPMT-UBND ngày ........ tháng 02

năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI
Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của Cụm công nghiệp sông Cầu để tiếp tục xử lý, không xả trực tiếp ra môi 
trường. Dự án đầu tư không thuộc đối tượng cấp phép đối với nước thải theo quy 
định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường. 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải
1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về 

hệ thống xử lý nước thải
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom về các bể tự 

hoại (05 bể 2,65 m3; 03 bể 4,62 m3; 01 bể 07 m3) để xử lý sơ bộ trước khi theo 
đường ống HDPE D225 dẫn về bể trung gian của công trình xử lý nước thải. 

- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ quá trình vệ sinh, rửa trái cây,… từ nhà 
xưởng được thu gom rồi dẫn về bể tiếp nhận (27,2 m3) của công trình xử lý nước 
thải bằng đường ống HDPE D225. 

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất từ bể chứa bã được thu gom về bể chứa (03 
m3), rồi qua bể keo tụ, tạo bông (03 m3) để xử lý sơ bộ trước khi dẫn về bể lắng 
của công trình xử lý nước thải.  

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải
Công trình, thiết bị xử lý nước thải cho nguồn số 01, 02 và 03, tóm tắt quy 

trình công nghệ cụ thể như sau: 
Bể tiếp nhận  Bể điều hòa  Bể lắng  Bể trung gian  Bể UASB  Bể 

hiếu khí  Bể màng MBR  Bể khử trùng  Hố ga đấu nối vào Hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp sông Cầu.

- Công suất thiết kế: 120 m3/ngày đêm. 
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Chlorine. 
1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố
- Đảm bảo vận hành công trình xử lý nước thải theo đúng quy trình đã được 

11 12
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hướng dẫn. 
- Thường xuyên bảo trì máy móc, thiết bị trong hệ thống theo đúng hướng dẫn 

kỹ thuật của nhà cung cấp.
- Thường xuyên nạo vét các hố ga, mương dẫn để tránh việc tắc, nghẽn công 

trình xử lý nước thải. 
- Lập nhật ký vận hành để giám sát theo dõi sự ổn định của công trình xử lý 

nước thải.
- Định kỳ giám sát môi trường nước thải sau xử lý theo đúng quy định để đánh 

giá hiệu quả hoạt động của công trình xử lý nước thải. 
- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành công trình xử lý nước thải, giám sát vận 

hành hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng 
được thiết lập cho công trình xử lý nước thải. 

- Trang bị các thiết bị dự phòng, khi có thiết bị bị hỏng sẽ vận hành thiết bị dự 
phòng.

- Khi công trình xử lý nước thải gặp sự cố tại một trong các bể làm gián đoạn 
quá trình xử lý sẽ báo ngay cho cán bộ, công nhân vận hành phụ trách tiến hành 
khắc phục sự cố theo quy trình đã ban hành. 

- Trường hợp, phát hiện chất lượng nước thải không đạt chuẩn cho phép, dừng 
ngay việc xả nước thải vào hệ thống thoát nước thải của Cụm công nghiệp sông 
Cầu; lưu chứa nước thải tạm tại các bể: bể chứa, bể tiếp nhận, bể điều hòa (100,9 
m3) và tiến hành khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải sớm nhất. Sau khi khắc 
phục xong sự cố, nước thải sẽ được bơm xử lý theo quy trình công nghệ xử lý 
nước thải.  

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 
Không thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm (theo quy định tại điểm k2 khoản 

1 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 
3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp 

ứng tiêu chuẩn đấu nối của Cụm công nghiệp sông Cầu trước khi đấu nối vào hệ 
thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp sông Cầu, không 
xả thải trực tiếp ra môi trường. 

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả 

2 Được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 
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các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 
3.3. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành 

công trình xử lý nước thải. 
3.4. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành 

hiệu quả công trình xử lý nước thải; đầu tư đầy đủ trang thiết bị, máy móc để ứng 
phó trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố./. 
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Phụ lục 2
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số............./GPMT-UBND ngày ........ tháng 02

năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI
1. Nguồn phát sinh khí thải
Nguồn số 01: Khí thải từ lò hơi tầng sôi công suất 03 tấn hơi/giờ. 
2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải
2.1. Vị trí xả khí thải: Tại vị trí có tọa độ X = 1356641; Y = 575642 (theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o), lô TP1, CNS17 Cụm công 
nghiệp sông Cầu, xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. 

2.2. Lưu lượng xả thải lớn nhất: 15.000 m3/giờ. 
2.2.1. Phương thức xả khí thải: Xả theo các thời điểm trong ngày khi lò hơi 

tầng sôi hoạt động. 
2.2.2 Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2024/BTNMT (Cột C) - Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 
45/2024/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp), cụ 
thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
tính

Giá trị 
giới hạn 
cho phép

Tần suất quan 
trắc định kỳ

Quan trắc tự 
động, liên tục

1 Bụi mg/Nm3 ≤ 60

2 SO2 mg/Nm3 ≤ 250

3 NOx (tính theo 
NO2)

mg/Nm3 ≤ 300

4 CO mg/Nm3 ≤ 350

Không thuộc 
đối tượng quan 
trắc khí thải 
định kỳ theo 
quy định tại 
Điều 98 Nghị 
định số 
08/2022/NĐ-
CP

Không thuộc 
đối tượng quan 
trắc nước thải 
tự động, liên 
tục theo quy 
định tại Điều 98 
Nghị định số 
08/2022/NĐ-
CP

Ghi chú: Thiết bị xả khí thải công nghiệp sử dụng nhiên liệu sinh khối dạng rắn. 
B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 

KHÍ THẢI
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1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 
1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải: 
Khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi tầng sôi được thu gom dẫn vào hệ 

thống xử lý khí thải để xử lý.  
1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:
Công trình, thiết bị xử lý khí thải cụ thể như sau: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải phát sinh từ lò hơi tầng sôi  Bộ thu 

hồi nhiệt  Cyclone lọc bụi  Hệ Ventury  Tháp lọc  Ống khói 18 m  
Môi trường không khí. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m3/giờ.
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không.
1.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
- Niêm yết các quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải tại khu vực xử lý.
- Thường xuyên bảo trì máy móc, thiết bị trong hệ thống theo đúng hướng dẫn 

kỹ thuật của nhà cung cấp.
- Lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để giám sát theo dõi sự ổn định 

của hệ thống xử lý khí thải.
- Trường hợp thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường khi xả 

thải, dừng vận hành hệ thống; kiểm tra các thiết bị để tìm kiếm nguyên nhân và 
phạm vi sự cố để tiến hành khắc phục. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:
2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Không quá 06 tháng (kể từ thời điểm 

hoàn thành lắp đặt công trình xử lý khí thải). 
2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: Công trình xử 

lý khí thải lò hơi tầng sôi. 
2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí. 
- Vị trí lấy mẫu tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi tầng sôi.
2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Theo nội 

dung được cấp phép tại phần A Phụ lục này.
2.3. Tần suất lấy mẫu: Chủ dự án tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc 

ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định.  
3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
3.1. Thu gom, triệt để khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi tầng sôi để xử 
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lý, bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại 
Phần A Phụ lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Bố trí đủ nguồn lực, thiết bị bảo đảm vận hành thường xuyên, hiệu quả 
các công trình thu gom, xử lý khí thải. 

3.3. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành. 
3.4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt 

yêu cầu quy định tại Phần A Phụ lục này và phải dừng ngay việc xả khí thải để 
thực hiện các biện pháp khắc phục./. 
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Phụ lục 3
ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Giấy phép môi trường số............./GPMT-UBND ngày ........ tháng 02

năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG
1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung
- Nguồn số 01: Máy móc, thiết bị tại nhà vận hành công trình xử lý nước thải. 
- Nguồn số 02: Máy phát điện dự phòng công suất 150 KVA. 
- Nguồn số 03: Vận hành máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất.  
- Nguồn số 04: Hoạt động của Tháp giải nhiệt.
2. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về độ rung, cụ thể như sau:

2.1. Tiếng ồn: 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép, dBA
TT Ngày

(06h00 đến 
trước 18h00)

Tối
(18h00 đến 

trước 22h00)

Đêm
(22h00 đến 

trước 06h00)

Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú

1 70 65 60 Không Khu vực E

2.2. Độ rung:
Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB
TT Ngày

(06h00 đến trước 
22h00)

Đêm
(22h00 đến trước 

06h00)

Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú

1 75 70 Không Khu vực D

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
- Vệ sinh, bảo trì tra dầu mỡ cho các máy móc, thiết bị để giảm ma sát gây 

tiếng ồn lớn.  
- Máy phát điện dự phòng sử dụng máy trần, cách âm và cách nhiệt, được đặt 

trên móng bê tông, thường xuyên được bảo dưỡng.  
- Máy móc thiết bị như dây chuyền sản xuất, máy bơm, máy thổi khí được 

1211
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mua mới 100% chất lượng đảm bảo. Máy bơm được đặt trên chân đế bằng cao su 
hạn chế rung và ồn. 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị kịp thời sửa chữa thay thế, siết 
chặt ốc, vít lỏng hạn chế rung và ồn phát sinh. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường
2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này.
2.2. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung./.  
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Phụ lục 4
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, 

PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số............./GPMT-UBND ngày ........ tháng 02

năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI
1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh
1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: Dầu 

động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải (17 02 03); Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 
giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (18 02 01); Pin, ắc quy 
thải (16 01 12); Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải (16 01 
06); Bao bì mềm thải (không chứa hóa chất nông nghiệp có gốc halogen hữu cơ) 
(14 01 05); Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại (16 
01 09); Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác (18 01 04); Pin mặt trời thải (19 
02 08). Khối lượng khoảng 100 kg/năm. 

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 
Chất thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh, tẩy rửa và sơ chế ép cơ học; Chất thải 
phát sinh từ hoạt động chưng cất rượu; Sản phẩm, nguyên liệu chế biến hỏng; Bao 
bì thủy tinh (đã chứa chất khi thải ra không phải là CTNH) thải; Bao bì (đã chứa 
chất khi thải ra không phải là CTNH) thải bằng vật liệu khác; Giấy và bao bì giấy 
các tông thải bỏ; Tro đáy, xỉ và bụi lò hơi khác với các loại trên; Bùn thải từ hoạt 
động xử lý nước thải. Khối lượng khoảng 28.160 kg/năm. 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Khoảng 39,8 tấn/năm. 
2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại
2.1. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 
- Thiết bị lưu chứa đáp ứng các yêu cầu quy định theo khoản 5 Điều 35 Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa HDPE dung 
tích 120 lít/thùng. 

- Kho lưu chứa trong nhà đáp ứng các yêu cầu quy định theo khoản 6 Điều 35 
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Diện tích: 4,13 m2. 

2.2. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Thiết bị lưu chứa đáp ứng các yêu cầu quy định theo khoản 1 Điều 33 Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa bằng nhựa cứng, dung 
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tích từ 120 lít/thùng.
- Kho lưu chứa trong nhà đáp ứng các yêu cầu quy định theo khoản 3 Điều 33 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT: Diện tích: 10 m2. 
2.3. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt
- Bố trí các thùng rác bằng nhựa HDPE 120 lít, có nắp đậy, chịu được va đập 

mạnh tại các khu vực của nhà máy như khối văn phòng, kho, xưởng sản xuất... 
Hằng ngày, nhân viên thu gom và phân loại, vận chuyển về kho lưu chứa. 

- Kho lưu chứa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại khoản 1 Điều 
26 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT: Diện tích 4,02 m2. 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
1. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự 

cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố 
môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo 
vệ môi trường.

2. Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP và 
phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép 
môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, 
tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại 
điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các 
nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP./. 
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Phụ lục 5
YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số............./GPMT-UBND ngày ........ tháng 02
năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

A. YÊU CẦU VỀ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG
Không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.
B. YÊU CẦU VỀ BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC
Không thuộc đối tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 
C. YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu 

cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường. Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 
rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo 
vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định 05/2025/NĐ-CP, Nghị 
định số 48/2026/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Thông tư số 
07/2025/TT-BTNMT. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 
nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải luôn đảm bảo đáp ứng các quy 
định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT. 
Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 
thường, chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận 
chuyển và xử lý theo quy định.

2. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công 
khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định 
của pháp luật. 

3. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường, các nội dung cam kết trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và 
các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp 
luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, 
bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. 
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CHI TIẾT THANG LÊN MÁI (DÙNG CHO CÁC XƯỞNG)

THUYẾT MINH HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI:
1. CĂN CỨ: Công văn số 2075/C07-P4 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH

ban hành ngày 09/8/2022 về việc hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế,
nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

2. QUY MÔ CÔNG SUẤT:
- Công suất lắp đặt : 371.38 kWp
- Công suất tấm pin PV/ số lượng : 620Wp - 599 tấm (Chỉ lắp đặt tại những
mái nhà đã được thẩm định tải trọng mái trong điều kiện cháy và điều kiện thường
≥15 phút )
- Số lượng inverter 100 kW : 04 bộ
- Sử dụng các tấm pin mặt trời loại tinh thể ( khả năng cháy thấp).

2. NGUYÊN LÝ ĐẤU NỐI ĐIỆN HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI:
TẠI TỦ ĐIỆN HẠ ÁP(MSB) LẮP ĐẶT :
- Tại trạm biến áp thiết kế. Vỏ tủ được sơn tĩnh điện bên ngoài dán hướng dẫn,
quy trình vận hành, sơ đồ bố trí tấm pin dạng tinh thể và sơ đồ đấu nối hệ thống
phục vụ việc ngắt kết nối với các tấm pin trên mái khi có sự cố và phục vụ
công tác chữa cháy.
- Các chuỗi pin đấu nối đến Inverter, mỗi inverter được bảo vệ và cách ly khi
sửa chữa hoặc sự cố bằng 1 MCCB 3P - 200A - 36kA.
- Trang bị ACB tổng 3P-1000A - 65kA để bảo vệ cho hệ thống.
- Trang bị chống sét lan truyền 40kA.
- Tủ điện được nối đất chung với hệ thống nối đất của toàn nhà.

CHI TIẾT INVERTER:
- Các inverter được trang bị hệ thống giám sát vận hành cảnh báo sự cố và gửi cảnh báo đến người quản lý.
- Hệ thống điện mặt trời tự động ngắt kết nối với lưới điện phân phối khi xảy ra sự cố nội bộ trong
hệ thống điện mặt trời. Inverter có chức năng tự bảo vệ (ngắt kết nối với lưới điện và đưa ra cảnh báo)
- Hệ thống bảo vệ hệ thống điện mặt trời hoàn toàn tách biệt với hệ thống bảo vệ lưới điện phân phối: được
bảo vệ bằng MCCB tại điểm kết nối với lưới điện, ngoài ra còn được bảo vệ bằng mạch điện tử bên trong inverter.
- Hệ thống điện mặt trời phải tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối (chức năng
chống tách đảo)
- Inverter có khả năng bảo vệ ngắn mạch
- Chức năng bảo vệ dòng điện có hướng khi xảy ra ngắn mạch
- Inverter được nuôi nguồn hoạt động bằng điện 220V,trong trường hợp mất điện lưới thì inverter ngừng
hoạt động nên không có duy trì hoạt động chuyển nguồn DC sang AC.
- Tủ điện được nối đất chung với hệ thống nối đất của toàn nhà.
- Ngoài ra tủ điện tổng còn được link với hệ thống báo cháy qua tiếp điểm khô, khi nhận được tín hiệu
báo cháy, trung tâm báo cháy sẽ gửi tín hiệu về bộ đóng cắt tại tủ MSB, đầu vào và đầu ra của các inverter
nhằm mục đích cắt điện không ưu tiên để quá trình chữa cháy diễn ra được an toàn.
- Không lắp đặt tấm pin mặt trời phía trên các gian phòng thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B cũng như các
gian phòng khác mà trong quá trình hoạt động có khả năng tích tụ khí, bụi cháy; hạn chế việc bố trí tấm pin trên
các gian phòng làm kho hoặc các gian phòng lưu trữ khối lượng lớn chất cháy;
- Các tấm pin mặt trời lắp đặt trên mái phải được chia thành các nhóm, dãy với kích thước không quá
40 m x 40 m cho mỗi nhóm, Khoảng cách giữa 02 nhóm không được nhỏ hơn 1,5 m;
- Đối với các mái có bố trí lan can xung quanh theo chu vi mái phải bố trí tấm pin cách lan can một Khoảng 2,5 m;
- Bố trí tấm pin, đường dây và các thiết bị của hệ thống điện mặt trời không được che chắn các quạt
tăng áp, hút khói, không làm cản trở lối tiếp cận đến trạm bơm (trường hợp trạm bơm đặt trên mái) và các
hệ thống PCCC khác của công trình;
- Không bố trí tấm pin trong phạm vi 3 m xung quanh lối ra mái qua các buồng thang bộ, thang chữa cháy,
- các lỗ mở qua cửa sập;
- Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, trung tâm báo cháy sẽ xuất tín hiệu đến bộ xung chíp nằm trong
tủ điện để cắt các nguồn không ưu tiên; đồng thời cắt đầu vào, đầu ra của hệ thống pin mặt trời để cô lập
nguồn điện truyền về giúp cho quá trình chữa cháy diễn ra được an toàn
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VỊ TRÍ ĐẶT INVERTER
PHỤC VỤ XƯỞNG VE CHAI

ĐẶT 1 INVERTER 100KW

P. KT
ĐIỆN
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Y
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-W
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49
50
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50

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
VÀ ĐÓNG CẮT ĐIỆN KHẨN CẤP

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC LOẠI 6KG

+0.000
TẦNG 1

Y7Y8

+3.500
TẦNG 2

+4.000

EMCÁP ĐIỆN TỪ XƯỞNG VE CHAI
TỚI XƯỞNG PHA CHẾ, THÀNH PHẨM

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
VÀ ĐÓNG CẮT ĐIỆN KHẨN CẤP

ĐI TRONG ỐNG NGẦM
ĐẾN TỦ SOLAR TRONG PHÒNG ĐIỆN

BÌNH CHỮA CHÁY BỘT ABC LOẠI 6KG
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THÔNG SỐ INVERTER
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INVERTER 4

EMS inside

INVERTER 2 INVERTER 1

INVERTER 3

INVERTER 100kW

WIFI ROUTER
4G

EMS insideEMS inside

EM
S 

in
si

de

INVERTER 100kW INVERTER 100kW

INVERTER 100kW

Cách giao tiếp giữa các inverter Sigenergy
● Các inverter Sigenergy liên kết với nhau qua giao thức Ethernet (LAN) / 4G/
Wifi theo cấu hình Daisy-chain hoặc Star network.
● Một inverter được chọn làm “Master”, các inverter còn lại là “Slave”.
● Giao thức sử dụng: Modbus RTU hoặc Modbus TCP/IP (tùy theo cổng kết nối).
● Tất cả đồng bộ dữ liệu và trạng thái qua mạng nội bộ này

EMS inside

RS485

ZERO EXPORT
KẾT NỐI HỆ THỐNG
SCADA ĐIỆN LỰC

Jack MC4

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI STRING ĐIỂN HÌNH CÁC  TẤM PIN
(PH ƯƠNG ÁN NH ẢY CÓC - CHO NHỮNG STRING CÓ TẤM PIN TRÊN CÙNG MỘT DÃY)

Cáp điện 4.0 mm²

Jack MC4

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI STRING ĐIỂN HÌNH CÁC TẤM PIN 0.585 KWP (PHƯƠNG ÁN STRING GỒM 2 DÃY PIN)

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI STRING 

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ NỐI ĐẤT

Đấu nối vào khung đỡ pin
Ground

MSB- NMT

Đi trong ống ghen nhựa PVC
đến kết nối vào máng cáp

Dây cáp điện DC
đấu nối về

INVERTER

CHÚ THÍCH :
- Sử dụng dây CV 6.0 mm2 nối tiếp địa mỗi hệ khung, sử
dụng kẹp dây tiếp địa và kéo về đấu nối tiếp địa tủ điện
solar.
- Sử dụng cáp tiếp địa nối giữa hai tấm pin mặt trời.

CHÚ THÍCH :
- Sử dụng dây cáp Solar chuyên dụng 4.0 mm2.
- Nối tiếp các tấm pin thành một string theo chiều +:-
- Điểm cuối +  và - đấu vào đầu chờ MC4 kéo về Inverter.
- Kiểm tra điện áp trước khi kết nối vào inverter

4.0 mm²  Solar cable
Đi trong ống ghen nhựa PVC
đến kết nối vào máng cáp

Dây cáp điện DC
đấu nối về

INVERTER

Cu/PVC 6.0 mm2
Cu/PVC 16 mm2

TIẾP ĐỊA

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI STRING ĐIỂN HÌNH
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SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI INTERNET
VÀ STRING ĐIỂN HÌNH



RS485

BUSBAR 1250A
AC SPD

40KA-4P

R≤4Ohm R Y B

MULTIMETERS3x2A
W,VA,A,V,PF,HZ

ACB-3P
1000A
65kA

3x2A

6 MCT
1250/5A

R Y B
3x2A GRID SUPPLY INDICATING LIGHT

PV SUPPLY INDICATING LIGHT

KẾT NỐI ĐẾN THANH CÁI TỦ MSB

RS485

DB-PV

Legend:
Surge Protection Device

Molded Case Circuit Breaker

Current Transformer

SHT Shuntrip

OV/UV Over Voltage/Under Voltage

OC Over Current

EF Earth Fault3x2A Fuse

R Y B Indicating Light
MULTIMETERS
W,VA,A,V,PF,HZ Multimeters

EM

Emergency Button

Industrial Socket
Model: PKF16W423

RCBO
20A-30mA

SOCKET 1P 16A

IN CABLE TRAY

RS485 Cable

Smart Logger

4G Router

Cat 6

RCBO 2P 25A

R≤4 Ohm

DB-MONITORING

Connect to new earthing system

3000A

ME - 41 METER

RS485

PV MODULE

RS
48

5

Brand Name
Model No.
MPP Volt Range
Max Input Voltage
Max Input Current
No. of Inputs
No. of MPPT

Inverter Specifications/ Thông số kỹ thuật

: SIGEN
: 100M1
: 160 V ~ 1000 V
: 1,100 V
: 32 A / MPPT
: 16
: 08

Summary/ Tóm tắt

Total DC power                  : 371.38 kWp
Total AC power                  : 400 kW
Number of Panel                : 599
Number of Inverter 100kW : 04

SHT
Trip Relay

EM. Stop In Fire Case

RS485

R≤4 Ohm

DC CABLE
IN CABLE TRAY

R≤4 Ohm

RS485

R≤4 Ohm

DC CABLE
IN CABLE TRAY

R≤4 Ohm

MCCB-3P
200A
25kA

IN CABLE TRAY

Cu/XLPE/PVC 3Cx95mm2+1x50mm2
Cu/PVC :1Cx50 Sq.mm, 0.6/1 kV (G)

Cu/XLPE/PVC :1x(2x1Cx120 Sq.mm.), 0.6/1 kV (N)
Cu/XLPE/PVC :3x(2x1Cx240 Sq.mm.), 0.6/1 kV (A, B, C)

Cu/PVC :1x(1Cx240 Sq.mm.), 0.6/1 kV (G)

X16 X16 X16 X16 X16 X16

X16 X16 X16 X15

RS485
ZE METER

CT + ZERO EXPORT ĐẶT TẠI TỦ MSB

TEMPERATURE SENSOR

R≤4 Ohm

DC CABLE
IN CABLE TRAY

R≤4 Ohm
X17 X18 X18 X18 X18 X18 X18 X18 X18

DC CABLE
IN CABLE TRAY

R≤4 Ohm
X18 X18 X18 X18 X18 X18 X18 X18

X16 X14X14 X14

X15 X13 X18 X16 X15

TỦ AC NLMT
MCCB-3P

200A
25kA

MCCB-3P
200A
25kA

MCCB-3P
200A
25kA

SMART LOGGER

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 MPPT 4 MPPT 5 MPPT 6 MPPT 7 MPPT 8

Com. Port
DC SWITCH AC

SPDE

DC
SPD

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 MPPT 4 MPPT 5 MPPT 6 MPPT 7 MPPT 8

Com. Port
DC SWITCH AC

SPDE

DC
SPD

INVERTER SIGEN 100kW

XƯỞNG PHA CHẾ - THÀNH PHẨM

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 MPPT 4 MPPT 5 MPPT 6 MPPT 7 MPPT 8

Com. Port
DC SWITCH AC

SPDE

DC
SPD

INVERTER SIGEN 100kW

XƯỞNG PHA CHẾ - THÀNH PHẨM

MPPT 1 MPPT 2 MPPT 3 MPPT 4 MPPT 5 MPPT 6 MPPT 7 MPPT 8

Com. Port
DC SWITCH

E

DC
SPD

INVERTER SIGEN 100kW

NHÀ VĂN PHÒNG

INVERTER SIGEN 100kW

NHÀ VE CHAI
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ĐIỆN MẶT TRỜI (TỦ AC)



4 PCT
1250/5A

U/V O/V
O/C E/F

APFC

NGĂN ATS

R Y B3F-2A

MSB1

MCCB-3P
600A-50kA

Ptt=312kVA
DB-1

SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ TUÛ ÑIEÄN TOÅNG MSB

CHỐNG SÉT 
LAN TRUYỀN
8/20uS / 65kA 

CLASS 2 

10 CONTACTOR 3P-85A

MCCB-3P
400A-50kA

10x50Kvar

MCCB-3P
75A-50kA

TR2 G

MCCB-4P
1250A-85kA

MCCB-4P
250A-50kA

M&E INTERCLOCK

MCCB-4P
2000A-85kA

3MCT
1250/5A

3MCT
250/5A

U/VO/V
O/CE/F

BOÄ ÑO & HIEÄN THÒ
A,V,P,F,COSφ,kWH

4PCT
250/5A

Q1

Q3

Q4

BẢNG TRẠNG THÁI CỦA ATS & CB

-TẤT CẢ CÁC ACB,MCCB TRONG BẢNG TRẠNG THÁI ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 
GHI CHÚ:

-TẤT CẢ CÁC ATS LÀ LOẠI CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG CƠ VÀ ĐIỆN
-TẤT CẢ CÁP NỐI ĐẤT SỬ DỤNG LOẠI CÁP Cu/PVC NGOẠI TRỪ CÓ CHỈ DẨN KHÁC
-KHI CHÁY HỆ THỐNG KỸ THUẬT PCCC VẪN HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG VÀ ĐƯỢC

CẤP NGUỒNTỪ MÁY PHÁT ĐIỆN HOẶC PIN DỰ PHÒNG

ĐIỆN LƯỚI

MẤT ĐIỆN LƯỚI

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 

0 : MỞ (OFF)
CHÚ THÍCH TRẠNG THÁI 1 : ĐÓNG (ON)

Q1

1

KHI  CHÁY CÓ ĐIỆN LƯỚI

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

Q2

0 0

1

Q3

0

0

MÁY BIẾN ÁP 630KVA MAÙY PHAÙT ÑIEÄN 150KVA(STAND BY)

3x(4x1CxCXV-240) CXV/DSTA/FR-4x150 + CV-95(E)
HDPE-130/100

Q5
MCCB-4P
2000A-85kA

Tín hiệu từ tủ bảo cháy ST

Q4

KHI  CHÁY MẤT ĐIỆN LƯỚI

1

0

1

0 1 0

MCCB-3P
250A-50kA
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GHI CHÚ:
- PHẢI SỬ DỤNG CÁC THANG CHỮA CHÁY LOẠI P1 ĐỂ LÊN ĐỘ
CAO ĐẾN 20M VÀ TẠI CHỖ CHỆNH LỆCH ĐỘ CAO CỦA MÁI TỪ
1.0M ĐẾN 20M. PHẢI SỬ DỤNG CÁC THANG LOẠI P2 ĐỂ LÊN ĐỘ
CAO LỚN HƠN 20M VÀ TẠI CÁC CHỖ CHỆNH LẸCH ĐỘ CAO TRÊN
20M.
- CÁC THANG CHỮA CHÁY ĐƯỢC LÀM BẰNG VẬT LIỆU KHÔNG
CHÁY, ĐẶT Ở NƠI DỄ THẤY VÀ CÁCH XA CỬA SỔ KHÔNG QUÁ
1M. CHIỀU RỘNG THANG 0.7M. ĐỐI VỚI THANG LOẠI P1, TỪ ĐỘ
CAO 10M LÊN PHẢI CÓ CUNG TRONG BÁN KÍNH 0.35M. TÂM CỦA
CUNG TRÒN CÁCH THANG 0.45M. CÁC CUNG TRÒN PHẢI ĐẶT
CÁCH NHAU 0.7M, Ở NƠI RA MÁI PHẢI ĐẶT CHIẾU TỚI LAN CAN
CAO ÍT NHẤT 0.6M. ĐỐI VỚI THANG P2 PHẢI CÓ TAY VỊN VÀ CÓ
CHIẾU NGHỈ ĐẶT CÁCH NHAU KHÔNG QUÁ 8M.
- BỐ TRÍ 5 BỘ QUẦN ÁO, GĂNG TAY, ỦNG CÁCH ĐIỆN CHO ĐỘI
BẢO TRÌ CỦA NHÀ MÁY ĐỂ SỬ DỤNG TRONG LÚC VẬN HÀNH VÀ
XỬ LÝ SỰ CỐ CHÁY.
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